	LỊCH SỬ 12- ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 (2025-2026)
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Bài 10. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Giai đoạn khởi đầu của công cuộc Đổi mới (1986-1995)
* Hoàn cảnh lịch sử mới
Chủ quan
- Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội.
Khách quan
- Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng Khoa học - kỹ thuật.
- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác, nên Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.
* Tháng 12 – 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nội dung của công cuộc Đổi mới được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là đổi mới trên lĩnh vực kinh tế.
Về kinh tế
– Xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường, phát triển xinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hưởng xã hội chủ nghĩa.
– Đến Đại hội VII (6 – 1991), chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế.
Về chính trị
– Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, cải cách bộ máy hành chính, kiện toàn các cơ quan luật pháp.
– Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chức rong hệ thống chính trị.
Về văn hoá – xã hội: Chủ trương xây dựng nền văn hoá mới, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ, bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do áng tạo của công dân.
Về quốc phòng – an ninh
– Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.
- Kết hợp chặt chẽ vấn đề phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh.
Về đối ngoại, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc ây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Ý nghĩa: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng;  giai đoạn này đã tạo cơ sở để đất nước bước vào giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp đổi mới toàn diện hơn
2. Giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bước đầu hội nhập kinh tế Quốc tế (1996 – 2006)
* Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1986 – 1995 đã đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, xã hội… Tuy nhiên để tiếp tục đưa đất nước phát triển, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội thì tất yếu phải thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới.
   *  Là sự tiếp tục kế thừa và phát triển đường lối đổi mới giai đoạn 1986 – 1995. Trong đó, kế thừa: tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của Nhà nước,…; phát triển: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (coi đó là nhiệm vụ trọng tâm),…);  Giai đoạn này đã tạo nền tảng cho Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn tiếp theo.
Đại hội VIII (6 – 1996) và Đại hội IX (4 – 2001) tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đường lối rồi mới với các nội dung cơ bản như sau:
Về kinh tế
– Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lí kinh tế.
- Đẩy mạnh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
– Chủ động và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Về chính trị
– Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước.
– Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
– Lấy liên minh công nông, tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Về văn hoá – xã hội
– Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
– Tăng nhanh mức đầu tư của nhà nước và xã hội cho sự nghiệp phát triển văn hoá. 
– Gắn liền tăng trưởng kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội.
Về quốc phòng, an ninh
– Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, của cả hệ thống chính trị.
– Từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh.
- Xây dựng quân đội, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Về đối ngoại
– Tiếp tục thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoa các quan hệ đối ngoại.
– Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.
3. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng (từ năm 2006 đến nay)
Đường lối Đổi mới tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và phát triển qua các kì Đại hội X (2006), Đại hội XI (2011), Đại hội XII (2016) và Đại hội XIII (2021) với các nội dung chủ yếu sau:
Về kinh tế
– Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng và xơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.
– Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.
– Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Về chính trị
– Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
– Đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước.
– Đảm bảo Nhà nước Việt Nam thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Về văn hoá – xã hội
- Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
– Chủ trương mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hoá.
– Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
Về quốc phòng - an ninh
– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh. - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
– Tăng cường cơ sở vật chất – kĩ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại.
Về đối ngoại
- Đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển. 
- Đa phương, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
– Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
– Tạo môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

B. BÀI TẬP
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Đường lối đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc
A. lần thứ IV (1976).                                         B. lần thứ V (1982).     
C. lần thứ VI (1986).                                         D. lần thứ VII (1991).
Câu 2. Trọng tâm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) là tập trung vào lĩnh vực
A. chính trị.               B. kinh tế.                        C. văn hoá.              D. tư tưởng.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là đúng về đường lối đổi mới kinh tế của Đảng cộng sản 
Việt Nam (từ năm 1986 đến năm 1995)?
A. Đổi mới kinh tế phải gắn với tăng cường kiểm soát, kế hoạch hoá. 
B. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị và văn hoá, xã hội.
C. Đổi mới kinh tế phải đi sau đổi mới chính trị để tránh gây bất ổn. 
D. Đổi mới kinh tế gắn với xây dựng cơ chế bao cấp, kế hoạch hoá. 
Câu 4. Nội dung nào sau đây là đúng về đường lối đổi mới trong hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1986 đến năm 1995)? 
A. Coi trọng đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. 
B. Tập trung vào giải quyết quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc. 
C. Coi quan hệ với Liên Xô là “hòn đá tảng” trong đối ngoại. 
D. Chỉ phát triển quan hệ với Nga và nhóm các nước Á – Âu.
Câu 5. Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1996 – 2006 là
A. công nghiệp hoá, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 
B. đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 
C. bước đầu xoá bỏ cơ chế quản lí quan liêu và bao cấp. 
D. xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp.
Câu 6. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (1996 – 2006) có nội dung nào sau đây?
A. Bước đầu xoá bỏ cơ chế quản lí tập trung, quan liêu, bao cấp. 
B. Ban hành hiến pháp, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân. 
C. Chú trọng ngoại giao phá vây, phá thế bị bao vây, bị cấm vận. 
D. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lí kinh tế và chủ động hội nhập.
Câu 7. Trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới (1986 – 1995), Việt Nam đạt được thành tựu tiêu biểu nào sau đây về đối ngoại?
A. Chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 
B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
C. Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ.
D. Chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
Câu 8. Một trong những nội dung của đường lối đổi mới đất nước (từ năm 2006 đến nay) là 
A. chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và sâu rộng. 
B. ngoại giao phá vây và nỗ lực bước đầu hội nhập kinh tế quốc tế. 
C. đẩy mạnh công nghiệp hoá, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 
D. đổi mới kinh tế phải đi sau đổi mới chính trị để tránh gây bất ổn.
Câu 9. Trong quá trình hội nhập quốc tế (từ năm 2006), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đổi mới lĩnh vực nào sau đây là then chốt, trọng tâm? 
A. Chính trị.                      B. An ninh.                        C. Xã hội.                      D. Kinh tế.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đường lối đổi mới văn hóa ở Việt Nam trong những năm 1996 – 2006?
A. Xây dựng nền văn hoá với đặc điểm: dân tộc, khoa học, đại chúng. 
B. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
C. Xoá bỏ tàn dư phong kiến, lạc hậu trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng.
D. Học tập mô hình xây dựng văn hoá của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 11. Trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 2006 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển nhận thức về
A. mô hình kinh tế tập trung và bao cấp.               B. công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
C. lộ trình, kế hoạch gia nhập ASEAN.                 D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 12. Trong công cuộc Đổi mới, để gây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam đã coi lĩnh vực nào sau đây là quốc sách hàng đầu?
A. An ninh.                B. Giáo dục.                         C. Xã hội.               D. Kinh tế.
Câu 13. Trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986), văn hoá được coi là 
A. nền tảng tinh thần của xã hội.                   B. trọng tâm hàng đầu của chính sách đổi mới 
C. nền tảng chính trị của xã hội.                    D. lĩnh vực thứ yếu trong đổi mới đất nước. 
Câu 14. Nhận xét nào sau đây là đúng về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam? 
A. Đổi mới hệ thống chính trị là trọng tâm, là ưu tiên số một. 
B. Đổi mới nhưng không thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 
C. Đổi mới phải gắn với xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá. 
D. Đổi mới phải gắn với chiến lược ưu tiên công nghiệp nặng.
Câu 15. Một trong những mục tiêu của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (1986 – 1995) là 
A. hoàn thành quá trình công nghiệp hoá đất nước.   
B. đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao. 
C. phải hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.    
D. phải đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.
Câu 16. Nội dung nào sau đây là đúng về Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2006? 
A. Đổi mới gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
B. Bước đầu xoá bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. 
C. Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, thoát khỏi khủng hoảng. 
D. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. 
Câu 17. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1986) không có nội dung nào sau đây?
A. Đổi mới hệ thống chính trị gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền.
B. Chú trọng phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
C. Đổi mới kinh tế phải đi sau đổi mới chính trị và văn hoá xã hội. 
D. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung và quan liêu.
Câu 18. Ý nào sau đây không phải là nội dung Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1986 – 1995?
A. Thực hiện chuyển cơ chế tập trung, quan liêu sang cơ chế thị trường.
B. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân. 
C. Đổi mới gắn với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
D. Ổn định tình hình kinh tế – xã hội, từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
Câu 19. Ý nào sau đây không phải là nội dung Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1996 – 2006?
A. Đổi mới gắn với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
B. Coi giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu. 
C. Tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
D. Đẩy lùi lạm phát, từng bước đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng.
Câu 20. Phương án nào sau đây không phải là nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 đến nay?
A. Kiềm chế lạm phát phi mã, từng bước thoát khỏi khủng hoảng. 
B. Hoàn thiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
C. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. 
D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức.
Câu 21. Đường lối đổi mới đất nước được Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu để ra (từ năm 1986) xuất phát từ một trong những cơ sở nào sau đây?
A. Rút kinh nghiệm từ quá trình cải cách, mở cửa của các nước. 
B. Thành công của Liên Xô trong những năm 80 của thế kỉ XX. 
C. Sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta và Chiến tranh lạnh kết thúc. 
D. Sự hình thành trật tự đơn cực sau khi Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ.
Câu 22. Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới đất nước trong bối cảnh 
A. đất nước phát triển và có vị thế cao trên trường quốc tế. 
B. đất nước lâm vào tình trạng khó khăn và khủng hoảng. 
C. trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu được thiết lập. 
D. cuộc đối đầu giữa hai phe, hai cực đang diễn ra căng thẳng
Câu 23. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân căn bản của việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước?
A. Đây là chu kì hoạt động thường xuyên, liên tục của sự phát triển. 
B. Để theo kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
C. Để tiếp tục thúc đẩy những thành tựu của quá trình hiện đại hoá. 
D. Đổi mới để đáp ứng các yêu cầu gia nhập tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 24. Nội dung nào sau đây phản ánh yếu tố chủ quan quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986)?
A. Liên Xô và các nước Đông Âu đạt nhiều thành tựu sau cải tổ.
B. Xu thế quốc tế hóa đã xuất hiện và ngày càng diễn ra mạnh mẽ. 
C. Cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội ở Việt Nam trở nên trầm trọng. 
D. Do sự đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Câu 25. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự thay đổi trong nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế thời kì Đổi mới?
A. Từ hội nhập kinh tế quốc tế sang chủ động, tích cực hội nhập toàn diện và sâu rộng. 
B. Từ phát triển quan hệ đa phương sang tập trung vào các đối tác chiến lược toàn diện. 
C. Từ đa dạng hoá quan hệ đối ngoại sang tập trung phát triển quan hệ với nước lớn. 
D. Từ tập trung vào các nước trong khu vực sang hướng giải quyết các vấn đề toàn cầu. 
Câu 26. Nội dung xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới là 
A. dựa vào đối ngoại song phương làm nền tảng.
B. thực hiện đối ngoại hướng vào các nước lớn. 
C. thực hiện đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở. 
D. tập trung vào các đối tác chiến lược toàn diện.
Câu 27. Đường lối đổi mới kinh tế của Việt Nam (từ năm 1986) có nội dung xuyên suốt là
A. đổi mới gắn với công nghiệp hoá toàn diện đất nước.
B. đổi mới gắn với hiện đại hoá và kinh tế tri thức. 
C. hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và toàn diện. 
D. đổi mới cơ chế quản lí kinh tế theo hướng hiệu quả.
Câu 28. Từ tháng 12-1986, Đảng cộng sản Việt Nam xác định đổi mới kinh tế làm trọng tâm vì lí do nào sau đây?
A. Các thế lực thù địch tập trung tấn công với ý đồ làm sụp đổ nền kinh tế Việt Nam.
B. Nguồn gốc của tình trạng trì trệ trước Đổi mới là do cơ chế kinh tế không phù hợp. 
C. Đổi mới kinh tế không tác động đến các vấn đề chính trị và an ninh nên cần ưu tiên. 
D. Không thể tiến hành đổi mới chính trị nếu chưa hoàn thành xong đổi mới kinh tế. 
Câu 29. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm không xuất phát từ lí do nào sau đây?
A. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô khi cải tổ. 
B. Cần đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của quần chúng nhân dân về đời sống. 
C. Không thể đổi mới các lĩnh vực khác nếu chưa hoàn thành đổi mới kinh tế. 
D. Kinh tế phát triển là cơ sở để tiến hành đổi mới trên những lĩnh vực khác. 
Câu 30. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị?
A. Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. 
B. Đổi mới kinh tế phải đi trước mở đường cho đổi mới chính trị và các lĩnh vực khác. 
C. Đổi mới chính trị là căn bản, quyết định đổi mới kinh tế và tất cả các lĩnh vực xã hội.
D. Tập trung làm tốt đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới hệ thống chính trị. 
	

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình về lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu ...
Ba chương trình mục tiêu là nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990, phải được tập trung cao độ sức người, sức của để thực hiện ...
Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế nhằm tạo ra động lực thúc đẩy các đơn vị kinh tế và quần chúng lao động hăng hái phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh XHCN ...”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 47, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.898 – 899, 902)
a) Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chủ trương xoá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp và thi thể xây dựng cơ chế quản lí kinh tế.
b) Thực hiện ba chương trình kinh tế là nhiệm vụ chủ yếu của toàn bộ hoạt động duyen kinh tế – xã hội, được tiến hành ngay sau năm 1975.
c) Mục tiêu của ba chương trình kinh tế là giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách và em bước đầu hướng đến xuất khẩu.
d) Các chính sách đổi mới kinh tế của Đảng nhằm xoá bỏ rào cản, tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế vượt qua khủng hoảng.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tháng 6-1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội... Phát triển các quan điểm đổi mới của Đại hội VI, Đại hội VII chủ trương tiếp tục công cuộc Đổi mới nói chung và cải cách kinh tế nói riêng. Về kinh tế, Đại hội đã có kết luận quan trọng khi cho rằng sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là  thành tựu của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định xây dựng cơ chế vận hành nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa “cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước” bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác. Với định hướng đó, quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế được chú trọng hơn, cùng với sự đổi mới phương thức quản lí của Nhà nước đối với các thành phần kinh tế”.
(Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập IV, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2013, tr.511) 
a) Sản xuất hàng hoá là sản phẩm của Chủ nghĩa tư bản, cần xoá bỏ trên con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
b) Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường tự vận hành để tháo gỡ mọi khó khăn trong phát triển.
c) Nhận thức về kinh tế thị trường và các phương thức quản lí nó là một đổi mới bước ngoặt về tư duy của Đảng.
d) Cương lĩnh năm 1991 góp phần quan trọng vào hoạch định đường lối đổi mới và làm rõ nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.115 – 116) 
a) Trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hoá là sức mạnh nội sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b) Để có thể đưa văn hoá thành sức mạnh, cần tập trung bảo tồn, duy trì nền văn hoá myth truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, tránh bổ sung các yếu tố văn hoá mới.
c) Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực cuộn chủ yếu, và là mục tiêu của sự phát triển văn hoá và xã hội. 
d) Chính sách văn hoá đúng định hướng của Đảng góp phần tạo nên mạnh hoá xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Về quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, phải tập trung làm tốt đổi mới kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống, việc làm và các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật chất ... kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, coi đó là điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi mới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời với đổi mới kinh tế phải từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy ngày càng tốt quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.54)
a) Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đổi mới kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện thuận lợi để đổi mới chính trị.
b) Cần ưu tiên đổi mới kinh tế vì chỉ có thể đổi mới các lĩnh vực khác sau khi đã xây dựng hoàn thiện điều kiện vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
-c) Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm phải nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
d) Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam có những bước đi phù hợp trong đổi mới chính trị, thận trọng nhưng không bảo thủ, trì trệ.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Đến Đại hội IX (4-2001), khái niệm kinh tế thị trường đã ra đời, khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quả độ. Mục đích của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc”.
(Võ Văn Sen, Lịch sử kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr.393)
a) Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam thời kì quá độ là kinh tế thị trường định hướng XHCN.
b) Mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
c) Đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là có ba thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
d) Kinh tế thị trường là phương thức để thực hiện mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế... Nâng cao vai trò của văn hoá, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Bảo đảm quyền hưởng thụ, tự do sáng tạo trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hoá; phát triển những sản phẩm, loại hình văn hoá độc đáo, sáng tạo có sức lan toả để quảng bá, giới thiệu ra thế giới”. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.143) 
a) Trong thời kì Đổi mới, Đảng chủ trương phát huy giá trị văn hoá truyền thống, hạn chế tác động của các yếu tố bên ngoài.
b) Mục tiêu của xây dựng nền văn hoá Việt Nam thời kì Đổi mới là tạo động lực cho sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
c) Các hoạt động văn hoá, quan hệ văn hoá, thiết chế văn hoá hướng vào bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị, chuẩn mực; bồi đắp cho con người phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực.
d) Đảng chủ trương phát triển công nghiệp văn hoá phải gắn liền với việc quảng bá, lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; từ đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

	

	Bài 11. THÀNH TỰU CƠ BẢN VÀ BÀI HỌC CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay 
a) Thành tựu đổi mới về chính trị
– Đổi mới tư duy chính trị, thể hiện ở việc nhận thức rõ hơn về tình hình thế giới, từ đó, đối mới chủ trương, đường lối đối ngoại và đổi mới tổ chức cũng như phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.
– Thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được tăng cường theo quy định của Hiến pháp.
- Nền hành chính được cải cách, bộ máy hành chính các cấp được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
* Ý nghĩa: Khẳng định sự đúng đắn, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong công cuộc đổi mới.
b) Thành tựu đổi mới về kinh tế
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.
– Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thôi, lao động nhân công giá rẻ và mở rộng tín dụng, từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
– Nông nghiệp: Việt Nam đã vươn lên thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. An ninh lương thực quốc gia được bảo đảm.
- Công nghiệp: tăng trưởng và chuyển biến tích cực về cơ cấu sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, hình thành một số ngành công nghiệp có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trường quốc tế.
- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam tăng mạnh, cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo hướng tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo. giảm xuất khẩu thô,
– Quy mô nền kinh tế được mở rộng, GDP bình quân đầu người ở Việt Nam ngày càng tăng.
Ý nghĩa:
Tình hình kinh tế không ngừng phát triển, tạo ra nhiều điều kiện cho đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới.
c) Thành tựu đổi mới về xã hội
– Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bảo hiểm y tế được mở rộng, chỉ số HDI tăng đều đặn và liên tục.
- Các nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí,... được đáp ứng ngày càng tốt hơn. 
- Việc giải quyết vấn đề lao động và việc làm ngày càng hiệu quả.
Ý nghĩa: Góp phần ổn định an sinh, xã hội. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện 
d) Thành tựu đổi mới về văn hoá
– Giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và cơ sở vật chất, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.
- Các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể được xác định, đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.
– Hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản phát triển sôi động. Hình thành thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hoá.
– Phong trào thể dục, thể thao phát triển; một số bộ môn đạt thành tích cao trong các kì thi đấu quốc tế.
Ý nghĩa: Văn hóa có điều kiện giao lưu, tiếp xúc nhiều nền văn hóa thế giới, nhưng vẫn xây dựng được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
e) Thành tựu đổi mới về hội nhập quốc tế
– Hội nhập thiết thực và hiệu quả cả ở phương diện song phương lẫn đa phương, cả trong khu vực và phạm vi toàn cầu, vị thế và uy tin ngày càng được nâng cao.
– Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ (năm 2022), tham gia nhiều tổ chức và diễn đàn khu vực,...
- Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc. Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên thế giới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kì mới.
Ý nghĩa: Nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kì mới.
2. Một số bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
- Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Một trong những nguyên tắc hàng đầu được thực hiện trong quá trình đổi mới ở Việt Nam là bảo đảm độc lập dân tộc và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội xây dựng, nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
- Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi hình thức và cách làm phù hợp: Đổi mới cần tiến hành đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương. Nhưng muốn đổi mới có hiệu quả và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, xã hội, cần có bước đi hình thức và cách làm phù hợp.
- Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân: Bảo đảm lợi ích của nhân dân là phương thức hiệu quả nhất để khơi dậy tiềm năng trong nhân dân. Phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân gắn liền với thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
- Kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới: Bên cạnh việc phát huy nội lực, coi nội lực là nhân tố quyết định, cần kết hợp với khai thác ngoại lực, kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế để tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững.
B. BÀI TẬP
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Về chính trị, trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đã đạt được thành tựu tiêu biểu nào sau đây?
A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
B. Xây dựng được mô hình Nhà nước chuyên chính vô sản.
C. Xoá bỏ chế độ phong kiến, xây dựng chế độ mới, dân chủ.
D. Thay đổi phương hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 2. Một trong những thành tựu chính trị của Việt Nam thời kì Đổi mới (từ năm 1986) là
A. xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản.   B. bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền. 
C. duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.         D. thực hiện xong xoá đói, giảm nghèo.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là đúng về thành tựu đổi mới chính trị của Việt Nam (từ năm 1986)?
A. Tăng cường chế độ chuyên chính vô sản.   B. Mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
C. Tăng cường thành phần kinh tế tư nhân.    D. Các vấn đề an sinh xã hội được cải thiện.
Câu 4. Nội dung nào sau đây là đúng về thành tựu kinh tế Việt Nam trong thời kì Đổi mới? 
A. Trở thành nước có thu nhập cao nhất Đông Nam Á.
B. Hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
C. Trở thành một trong ba trung tâm tài chính của thế giới. 
D. Đa phương hoá, đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là đúng về các thành phần kinh tế ở Việt Nam thời kì Đổi mới? 
A. Kinh tế tư nhân không được khuyến khích để phát triển. 
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò chủ đạo. 
C. Các thành phần kinh tế đều phát huy được lợi thế. 
D. Các thành phần kinh tế có vai trò, vị trí như nhau.
Câu 6. Một trong những thành tựu mà kinh tế Việt Nam đạt được trong thời kì Đổi mới là 
A. chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp. 
B. chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng nông nghiệp. 
C. trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập đầu người cao. 
D. xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá do Nhà nước quản lí hiệu quả. 
Câu 7. Từ khi thực hiện Đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu kinh tế nào sau đây? 
A. Hoàn thành quá trình công nghiệp hoá sớm so với mục tiêu. 
B. Trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập đầu người cao. 
C. Hình thành nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.
D. Trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức Thương mại Thế giới. 
Câu 8. Đọc đoạn trích: 
“Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỉ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3 512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008”. 
(Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.31) 
Theo đoạn tư liệu, Việt Nam đã đạt được thành tựu nào sau đây về đổi mới kinh tế?
A. Gia nhập nhóm nước có thu nhập đầu người cao. 
B. Không còn thuộc nhóm nước có thu nhập thấp. 
C. Trở thành nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN. 
D. Trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong WTO.
Câu 9. Về văn hoá – xã hội, Việt Nam đạt được thành tựu nào sau đây trong thời kì Đổi mới?
A. Xoá hoàn toàn hộ nghèo.                          B. Phổ cập giáo dục đại học.
C. Giảm tỉ lệ hộ nghèo.                                 D. Bước đầu xoá mù chữ.
Câu 10. Trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu văn hoá – xã hội nào sau đây?
A. Giải quyết được vấn đề lao động và việc làm. 
B. Xoá bỏ được tình trạng lao động thất nghiệp. 
C. Chỉ số phát triển con người đứng đầu ASEAN. 
D. Miễn phí mọi chi phí về y tế cho nhân dân.
Câu 11. Trong thời kì Đổi mới, Việt Nam thực hiện chế độ ưu đãi xã hội đối với đối tượng ở điểm nào sau đây?
A. Người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên).              B. Người có công với Tổ quốc.
C. Trí thức được đào tạo ở nước ngoài.            D. Doanh nhân thành đạt.
Câu 12. Trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đạt được  thành tựu văn hoá – xã hội nào sau đây?
A. Giải quyết vấn đề lao động và việc làm.                
B. Không còn tình trạng lao động thất nghiệp.
C. Chỉ số phát triển con người đứng đầu ASEAN.    
D. Miễn phí mọi chi phí y tế cho toàn dân.
Câu 13. Trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu giáo dục nào sau đây?
A. Phổ cập giáo dục trung học phổ thông.        B. Thực hiện giáo dục miễn phí cho toàn dân. 
C. Triển khai phong trào Bình dân học vụ.       D. Phổ cập giáo dục ở cấp trung học cơ sở.
Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về thành tựu văn hoá ở Việt Nam từ sau năm 1986?
A. Nhiều di sản văn hoá được UNESCO ghi danh. 
B. Bước đầu công bố Đề cương văn hoá Việt Nam. 
C. Lập xong hồ sơ cho tất cả các di sản văn hoá. 
D. Công nhận gia đình văn hoá cho tất cả các hộ.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một thành tựu hội nhập quốc tế của VN thời kì Đổi mới?
A. Trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc. 
B. Tham gia nhiều diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế. 
C. Trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. 
D. Giữ gìn hoà bình ở tất cả các điểm nóng trên thế giới.
Câu 16. Về hội nhập quốc tế, trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đã đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Tăng cường các mối quan hệ song phương và đa phương.
B. Thành lập liên minh quân sự với các nước Đông Dương.
C. Có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc.
D. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước ASEAN.
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của thành tựu kinh tế của Việt Nam thời kì Đổi mới?
A. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế toàn diện.
B. Đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội. 
C. Cải thiện đời sống và thu nhập của các tầng lớp nhân dân.
D. Đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Câu 18. Những thành tựu đổi mới chính trị ở Việt Nam sau năm 1986 có ý nghĩa nào sau đây? 
A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.        B. Mở ra cơ hội để gia nhập Liên hợp quốc. 
C. Là cơ sở tiên quyết để đổi mới kinh tế.         D. Là điều kiện đầu tiên để đổi mới văn hoá.
Câu 19. Thành tựu đổi mới văn hoá – giáo dục ở Việt Nam (từ năm 1986) có ý nghĩa nào sau đây?
A. Đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trong khu vực phổ cập trung học phổ thông. 
B. Bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống và tạo ra các giá trị văn hoá mới tiến bộ. 
C. Sáng tạo ra các giá trị văn hoá mới, triệt tiêu hoàn toàn các tàn dư của văn hoá cũ. 
D. Nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành quốc gia có nền giáo dục tốt nhất châu Á.
Câu 20. Nhận xét nào sau đây ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị?
A. Đổi mới toàn diện trong đó trọng tâm và đi đầu là đổi mới chính trị. 
B. Đổi mới chính trị đi trước tạo điều kiện pháp lí cho đổi mới kinh tế. 
C. Hoàn thành xây dựng nhà nước pháp quyền phù hợp với kinh tế thị trường. 
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa.
Câu 21. Thực tiễn những thành tựu đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) đã chứng tỏ 
A. đường lối đổi mới của Đảng là nhân tố quyết định thành công. 
B. đổi mới chính trị luôn đi trước mở đường cho đổi mới kinh tế. 
C. các yếu tố bên ngoài quyết định thành công của công cuộc Đổi mới. 
D. đổi mới văn hoá – giáo dục cần được ưu tiên hơn các lĩnh vực khác. 
Câu 22. Thực tiễn công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) cho thấy 
A. đổi mới chỉ thành công khi lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm. 
B. đổi mới chính trị luôn đi trước mở đường cho đổi mới kinh tế. 
C. đổi mới phải hướng đến phục vụ sự phát triển của con người. 
D. phải áp dụng triệt để các mô hình cải cách, mở cửa của phương Tây. 
Câu 23. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của Công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam?
A. Giải phóng sức sản xuất, cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân.
B. Từng bước đưa Việt Nam ra khỏi nhóm quốc gia có thu nhập trung bình. 
C. Ổn định chính trị – xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
D. Tạo điều kiện nội lực để đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.
Câu 24. Thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới đất nước (từ năm 1986) đã ghi nhận 
A. sự kết hợp giữa ý Đảng và lòng dân trong mọi hoàn cảnh.
B. nguồn vốn ngoại lực có vai trò quyết định đến thành công. 
C. sự đúng đắn của chính sách tư nhân hoá toàn bộ nền kinh tế. 
D. sự ủng hộ tuyệt đối của dư luận quốc tế có vai trò quan trọng.
Câu 25. Thực tiễn Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam (từ năm 1986) để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?
A. Cần hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường vì đó là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. 
B. Cần tiến hành tư nhân hoá, tự do hoá toàn bộ nền kinh tế để giải phóng sức sản xuất. 
C. Cần đổi mới toàn bộ các ngành kinh tế với tốc độ nhanh nhất để thúc đẩy sản xuất. 
D. Cần phải xây dựng nền kinh tế thị trường với mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân. 
Câu 26. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng một bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986?
A. Kiên định và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ nhưng phải có lộ trình, bước đi phù hợp.
C. Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, trong đó chính trị là quyết định. 
D. Kết hợp yếu tố nội lực và yếu tố ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại. 
Câu 27. Công cuộc Đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ năm 1986) không có sự kết hợp giữa 
A. kế thừa và phát triển.                              B. đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 
C. độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.        D. đa nguyên và đa đảng.
Câu 28. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công cuộc Đổi mới kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986? 
A. Luôn quán triệt quan điểm lấy “dân làm gốc”.
B. Luôn lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
C. Phải giảm tối đa can thiệp của nhà nước vào thị trường. 
D. Từng bước thực hiện chính sách đa nguyên về chính trị.
Câu 29. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Khi tiến hành cải tổ – cải cách nhằm khắc phục những khuyết tật sai lầm, những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác lại liên trọng, rối loạn tới mức không còn kiểm soát được tình hình, đưa tới sự sụp đổ của chế độ tiếp phạm thêm sai lầm nghiêm trọng nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm trầm Xã hội chủ nghĩa ở các nước này... Từ những đổ vỡ ấy, nhiều bài học kinh nghiệm đau xót được rút ra cho các nước xã hội chủ nghĩa ngày nay đang tiến hành công cuộc cải cách –đổi mới nhằm xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa đúng với bản chất nhân văn vì giải phóng và hạnh phúc con người, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia dân tộc”. 
(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại 1917 – 1995, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.466)
Sự thất bại trong công cuộc cải cách, cải tổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây:
A. Đổi mới toàn diện nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước. 
B. Yếu tố quyết định của đổi mới là động lực và những nguồn lực từ bên ngoài. 
C. Lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, tránh đổi mới chính trị vì dễ gây mất kiểm soát. 
D. Đổi mới phải kết hợp thực hiện đa nguyên về kinh tế với đa nguyên về chính trị. 
Câu 30. Thực tiễn công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) cho thấy tầm quan trọng của
A. đổi mới chính trị làm yếu tố tiên quyết để đổi mới các lĩnh vực khác. 
B. đổi mới tư duy làm cơ sở cho xây dựng đường lối, cơ chế, chính sách. 
C. đổi mới văn hoá là cơ sở đầu tiên cho đổi mới kinh tế, chính trị, xã hội. 
D. đổi mới tư duy đối ngoại vì ngoại lực là yếu tố quyết định để hội nhập.
	

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lí luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.103 – 104)
a) Ngay khi tiến hành Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thiện lí luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
b) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cương lĩnh chính trị đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt cơ sở cho đối mới đất nước.
c) Thành tựu của công cuộc Đổi mới đã chứng minh đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn và ngày càng được hoàn thiện.
d) Một trong những ý nghĩa quan trọng về thành tựu của Đổi mới ở Việt Nam là không ngừng nâng cao vị thế và sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỉ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 7 lần, lên mức 3,512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay, Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85 % GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 280 " USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỉ USD vào năm 2020. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng kí đạt gần 395 tỉ USD vào cuối năm 2020".
(Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam)
a) Đến năm 2020, Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 
b) Nhờ đổi mới kinh tế thành công, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và xuất khẩu lương thực – thực phẩm đúng hàng đầu thế giới.
c) Trong thời kì Đổi mới, tỉ trọng công nghiệp tăng nhanh, nhờ đó, Việt Nam đã hoàn thành quá trình công nghiệp hoá đất nước.
d) Từ khi Đổi mới đất nước, Việt Nam đã trở thành điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài do ổn định về chính trị, nguồn nhân lực dồi dào với giá lao động rẻ. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Trên chặng đường thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỉ, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là đối với các mục tiêu về giảm nghèo, bình đẳng giới và giáo dục... Việt Nam đã về đích sớm đối với Mục tiêu 1 về xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói từ năm 2002; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2010 và tiến tới những mục tiêu cao hơn về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việt Nam cũng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ; thành công trong việc kiểm soát sốt rét, một số dịch bệnh nguy hiểm, bước đầu ngăn chặn được sự lây lan HIV và đang trước ngưỡng hoàn thành Mục tiêu giảm tử vong ở trẻ em”.
(Nguyễn Thế Phương, “Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ”, Tạp chí Cộng sản, ngày 8-9-2015)
a) Trong thời kì Đổi mới, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phổ cập cấp trung học phổ thông trên toàn quốc từ năm 2010.
b) Trong 10 năm đầu Đổi mới đất nước, Việt Nam đã xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực, thiếu đói và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
c) Việc hoàn thành một số mục tiêu Thiên niên kỉ đã góp phần nâng cao vị thế, ảnh thưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.
d) Quá trình Đổi mới ở Việt Nam cho thấy có thể hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỉ ngay cả trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nếu có sự cam kết mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.
Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lí luận về công cuộc Đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 65, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.177)
a) Công cuộc Đổi mới đất nước đã đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và hoàn thiện nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
b) Nhờ có ĐLĐM đúng đắn, sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn.
c) Phát huy nội lực, đồng thời coi trọng huy động các nguồn ngoại lực, đã tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững.
d) Các thành tựu trong quá trình Đổi mới đất nước là một trong những cơ sở để Đảng nhận thức rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
	

	Chương 5. LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI 
Bài 12. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU 
THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1945
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Hoạt động đối ngoại của các nhà yêu nước Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX
Đầu thế kỉ XX, một số nhà ái quốc Việt Nam đã nhận ra sự bế tắc của con đường giải phóng dân tộc theo ngọn cờ phong kiến, tìm đến với những trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản, tiến hành các hoạt động đối ngoại để mở ra đường hướng mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Phan Bội Châu và tổ chức Duy Tân hội
– Từ năm 1905 – 1908: Duy Tân hội tổ chức phong trào Đông Du, đưa gần 200 du học sinh Việt Nam bí mật xuất dương sang Nhật Bản học tập.
– Tháng 8 1908, thực dân Pháp thương lượng với Chính phủ Nhật Bản trục xuất những du học sinh Việt Nam khỏi Nhật Bản.
Phan Bội Châu và hội viên Duy Tân hội đã đến Quảng Đông (Trung Quốc), Lào và Xiêm để tiếp tục tìm sự giúp đỡ cho các hoạt động cách mạng. Họ nhận được sự giúp đỡ ủng hộ vật chất và tinh thần từ những nhà yêu nước, nhân dân ở Trung Quốc, Lào, Xiêm.
+ Tại Xiêm, các hội viên đã xây dựng được một căn cứ ở Bạn Thẩm.
+Tại Trung Quốc, thành lập Việt Nam Quang phục hội (1912), cùng các chỉ sĩ Trung Hoa lập “Chấn Hoa Hưng Á
+ Cử người liên lạc với một số tổ chức, đại diện nước ngoài (Công sứ Đức, Đại sứ quán Nga,...) nhằm tranh thủ sự giúp đỡ cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam.
Phan Châu Trinh
– Năm 1911, Phan Châu Trinh sang Pháp. Tại đây, ông cùng những nhà ái quốc đã thành lập Nhóm những người yêu nước tại Pháp.
– Liên hệ với một số thành viên trong Liên minh Nhân quyền và Đảng Xã hội Pháp để hoạt động và tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng cấp tiến tại Pháp cho cách mạng Việt Nam.
2. Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1920 đến năm 1945
a) Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930
Từ năm 1911 – 1920
- Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
– Trong những năm ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.... Người tham gia và đóng góp tích cực vào phong trào cộng sản, công nhân và phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.
Từ năm 1920 – 1930, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế đã đặt nền móng cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các tổ chức chính trị cách mạng và các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới.
* Ý nghĩa: Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ai Quốc nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, ủng hộ, đã bước đầu kết nối cách mạng việt nam với các mạng thế giới đồng thời đặt nền móng cho hoạt động đối ngoại của việt nam thời kỳ hiện đại
b) Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930 – 1945)
- Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương xác lập củng cố quan hệ với các đảng cộng sản và phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản trên thế giới, phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.
- Giai đoạn 1939 – 1945, đứng về phe dân chủ chống phát xít xâm lược, chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm thiết lập quan hệ với các nước Đồng minh chống phát xít. 
- Sau ngày 09 –3 –1945, tiếp xúc với người Mỹ, thể hiện thiện chí của Việt Minh muốn tìm một giải pháp cho vấn đề Đông Dương. 
Ý nghĩa:
Nhằm xác lập củng cố quan hệ với các đảng cộng sản và phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới, phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam
 B. BÀI TẬP
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu những năm 1905 – 1909 diễn quốc gia nào sau đây?
A. Ấn Độ.                         B. Nhật Bản.                            C. Đức.                          D. Nga.
Câu 2. Với mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp để giành lại độc lập, năm 1905, Phan Bội Châu khởi xướng phong trào đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản để học tập, được gọi là phong trào
A. Đông du.                    B. Cần vương.                            C. cải tiến.                     D. Duy tân. 
Câu 3. Sau khi phong trào Đông du thất bại (1908), Phan Bội Châu chuyển hoạt động đối ngoại của mình chủ yếu sang quốc gia nào sau đây? 
A. Đức.                          B. Trung Quốc.                            C. Triều Tiên.                 D. Nga.
Câu 4. Các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX nhằm mục đích nào sau đây? 
A. Thiết lập liên minh quân sự ở châu Á.         C. Hợp tác kinh tế với các nước láng giềng.  
B. Thành lập liên minh để chống phát xít.        D. Tìm kiếm sự giúp đỡ để chống Pháp.
Câu 5. Từ năm 1911 đến năm 1925, các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh diễn ra chủ yếu ở quốc gia nào sau đây?
A. Pháp.                           B. Nhật Bản.                             C. Đức.                         D. Anh.
Câu 6. Từ năm 1911 đến năm 1925, các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh hướng đến mục tiêu nào sau đây?
A. Thức tỉnh dư luận Pháp về vấn đề Đông Dương.  
B. Thành lập liên minh quân sự để chống phát xít. 
C. Tổ chức các hoạt động khởi nghĩa vũ trang.         
D. Thành lập liên minh các dân tộc thuộc địa.
Câu 7. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ lực lượng nào sau đây?
A. Khối Hiệp ước.        B. Phe Đồng minh.           C. Nhật Bản.            D. Đức và Ý. 
Câu 8. Trong quá trình hoạt động cách mạng những năm 1920 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
A. Tâm tâm xã.                                                     B. Mặt trận Việt Minh.        
C. Hội Liên hiệp thuộc địa.                                  D. Duy Tân hội.
Câu 9. Trong những năm 1944 – 1945, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ động liên lạc với lực lượng Đồng minh thông qua quốc gia nào sau đây để cùng đấu tranh chống Nhật Bản?
A. Mỹ.                      B. Ấn Độ.                               C. Phi-lip-pin.             D. In-đô-nê-xi-a. 
Câu 10. Các nhà yêu nước Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XX tiến hành các hoạt động đối ngoại trong bối cảnh nào sau đây?
A. Con đường giải phóng dân tộc theo ngọn cờ phong kiến bị bế tắc.
B. Đảng Cộng sản Pháp đã thành lập và giúp đỡ cách mạng Việt Nam. 
C. Phong trào đấu tranh chống phát xít trên thế giới phát triển mạnh mẽ.
D. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ngừng hoạt động.
Câu 11. Những hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930 – 1945) có một trong những mục đích nào sau đây?
A. Tranh thủ sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa.  
B. Bước đầu gắn cách mạng Việt Nam với thế giới. 
C. Tiếp nhận sự viện trợ kinh tế của Trung Quốc.    
D. Tranh thủ sự giúp đỡ của cách mạng thế giới. 
Câu 12. Những hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930 – 1945 không có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Gắn kết cách mạng Việt Nam với các cuộc cách mạng vô sản. 
B. Đưa Việt Nam trở thành lãnh đạo phong trào cách mạng châu Á. 
C. Đưa Việt Nam trở thành bộ phận của phong trào chống phát xít. 
D. Góp phần vào công cuộc chống nghĩa đế quốc và chiến tranh đế quốc.
	

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Người Pháp có hải lục quân, thì chúng tôi có lòng dân toàn quốc Việt Nam; người Pháp có viện trợ của các nước đế quốc chủ nghĩa trên thế giới, thì chúng tôi có sự viện trợ của các nước bình dân chủ nghĩa trên toàn thế giới. Thắng lợi cuối cùng thuộc về Đảng chúng tôi”.
(Phan Bội Châu, Phan Bội Châu toàn tập, Tập 3, NXB Thuận Hóa, Huế, 1990, tr.602) 
a) Phan Bội Châu chủ trương tìm kiếm sự viện trợ của các nước cốt để chống thực dân Pháp.
b) Các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX đều nhằm hướng tới thành lập một mặt trận chống Pháp trên toàn Đông Dương.
c) Theo Phan Bội Châu, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam cần có viện trợ từ bên ngoài.
d) Những hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đã bước đầu gắn kết phong trào yêu nước Việt Nam với thế giới.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Giữa năm 1921, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng của An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ma-đa-ga-xca,... thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa... Với tư cách Trưởng Tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cũng đã góp phần quan trọng vào việc tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở các thuộc địa, đồng thời tiến hành tuyên truyền tư tưởng Mác – Lê-nin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc”
(Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập III,NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012, tr.322)
a) Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông năm 1921. 
b) Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc có mục đích tố cáo tội ác của chủ nghĩa đế quốc. 
c) Hoạt động đối ngoại sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một phân bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản.
d) Hội Liên hiệp thuộc địa là cơ quan lãnh đạo cao nhất của toàn bộ phong trào kháng chiến ở các thuộc địa của Pháp.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“1. Huỷ bỏ tất cả các hiệp ước mà Pháp đã kí với bất kì nước nào.
2. Tuyên bố các dân tộc bình đẳng và hết sức giữ hoà bình.
3. Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam. 
4. Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế giới”.
(Trích Chương trình của Việt Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.114) 
a) Mặt trận Việt Minh (ra đời năm 1941) khẳng định các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng.
b) Các hoạt động đối ngoại của Mặt trận Việt Minh hướng đến mục tiêu giành độc lập dân tộc.
c) Mặt trận Việt Minh chủ trương thành lập mặt trận thống nhất của tất cả các dân tộc bị áp bức trên bán đảo Đông Dương.
d) Hoạt động đối ngoại của Mặt trận Việt Minh góp phần gắn cách mạng Việt Nam với phong trào dân chủ chống phát xít trên thế giới.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Trong các tháng 3 và 4-1945, tại Côn Minh, nhân danh Việt Minh, Hồ Chí Minh tiếp xúc với cơ quan cứu trợ không quân Mỹ (AGAS), Trung uý Sác-lơ Phen, Tướng Sê-nô và A. Pát-ti, thoả thuận về phương thức hợp tác giữa Việt Minh và Mỹ,... Đầu tháng 5-1945, trước khi về nước, Hồ Chí Minh gửi cho A. Pát-ti một bức thư cùng hai tài liệu đề nghị chuyển cho phái đoàn Mỹ ở Hội nghị Liên hợp quốc, kêu gọi ủng hộ nền độc lập của Việt Nam.
… Giữa tháng 5-1945, Hồ Chí Minh yêu cầu Trung uý Giôn, bảo vụ Cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ (OSS), điện về Côn Minh đề nghị thả dù cho Người một quyển Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Giữa tháng 6-1945, Hồ Chí Minh đến xóm Lũng Cò (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khảo sát địa hình và tìm hiểu tình hình về mọi mặt, chọn địa điểm làm sân bay để đón quân Đồng minh.
… Chiều 17-7-1945, Đội “Con Nai” gồm 5 người nhảy dù xuống Tân Trào, Tuyên Quang (trong Khu Giải phóng Việt Bắc), được Việt Minh đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo, mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn”.
(Vũ Quang Hiển: Hồ Chí Minh và quan hệ của Mặt trận Việt Minh với các nước Đồng minh chống phát xít (1941 – 1945), Tạp chí Nhịp cầu tri thức, đăng ngày 1-9-2016) 
a) Đầu năm 1945, tại Trung Quốc, Hồ Chí Minh tiếp xúc với phái bộ Mỹ đang hoạt động chống Nhật.
b) Một trong các mục tiêu của Hồ Chí Minh khi tiếp xúc với phái bộ Mỹ ở Côn Minh năm 1945 là yêu cầu chi viện cho cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. 
c) Hoạt động đối ngoại của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đặt sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh của phe Đồng minh là ron chống phát xít.
d) Sự hợp tác giữa Việt Nam và lực lượng Đồng minh trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai vì lợi ích của cả hai bên.
	

	Bài 13. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) 
Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn này có nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ cho kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).
Từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946, hoạt động đối ngoại khẳng định tính hợp pháp của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:
– Chủ động triển khai hoà hoãn với Trung Hoa Dân quốc.
- Thực hiện chủ trương “Hoà để tiến”.
– Ki Hiệp định Sơ bộ ngày 06 – 3 – 1946, bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 với Pháp để tranh thủ thời gian hoà hoãn chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến.
– Thường xuyên giữ quan hệ với Chính phủ Mỹ.
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, hoạt động ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thể hiện thiện chỉ hoà bình:
– Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới.
– Tham gia đại hội sáng lập Hội đồng Hoà bình thế giới (năm 1949).
Từ năm 1950 đến năm 1954
– Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa.
– Đẩy mạnh liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương qua vai trò của Liên minh nhân dân Việt – Miên - Lào,
– Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Năm 1954
Phái đoàn ngoại giao Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Quốc tế về Đông Dương.
Kí Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21 – 7 – 1954), buộc Pháp rút quân, công nhận độc lập. chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
* Ý nghĩa: - Khẳng định với thế giới VN là quốc gia độc lập, chủ quyền.
- Tranh thủ hòa bình, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến
- Thể hiện thiện chí hòa bình,  tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới.
- Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
- Buộc Pháp rút quân, công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của VN * Các hoạt động đối ngoại của Việt Nam lại có vai trò quan trọng đối với việc đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam nhằm thêm bạn, bớt thù, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho cuộc kháng chiến; góp phần cô lập kẻ thù của nhân dân Việt Nam; nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tuyên truyền về tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến…). 
2. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
Từ năm 1954 đến năm 1975, nhân dân Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Giai đoạn 1954 – 1964:
– Đấu tranh chống lại các chính sách và hành động phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ của Mỹ – Diệm.
– Tăng cường đoàn kết ba nước Đông Dương, mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước vừa giành được độc lập.
Thúc đẩy hình thành mặt trận thế giới đoàn kết với Việt Nam.
Giai đoạn 1965 – 1975:
- Tuyên truyền tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến, tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược và tội ác của Mỹ và chính quyền Sài Gòn tay sai.
– Tiếp tục củng cố mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương, tăng cường đoàn kết và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
– Thúc đẩy hình thành phong trào nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới chống chiến tranh, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
– Từ năm 1969 – 1973, sự phối hợp hoạt động giữa ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã góp phần buộc Mỹ phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27-01-1973).
– Từ năm 1973 đến năm 1975, hoạt động ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. 
* Ý nghĩa: Hoạt động đối ngoại của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã được triển khai chủ động, tích cực và có những đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến của dân tộc. Hoạt động ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn.
+ Nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công của các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ: Luôn gắn với tính chính nghĩa cuộc kháng chiến, gắn với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và quyền tự quyết, có phương pháp tiến hành 
đúng đắn,…). 
+  Đặc điểm trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì này:   Hoạt động đối ngoại được kết hợp chặt chẽ với mặt trận chính trị, quân sự; 
giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ trong hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ các mũi hoạt động đối ngoại khác nhau…)
B. BÀI TẬP
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (1945), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  đứng trước khó khăn nào sau đây?
A. Chưa được quốc gia nào công nhận độc lập.
C. Chỉ được Liên Xô và Trung Quốc công nhận độc lập.
B. Chỉ được Lào và Cam-pu-chia công nhận độc lập.  
D. Các nước Tư bản chủ nghĩa không công nhận độc lập.
Câu 2. Một trong những hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là
A. gửi yêu cầu ngừng bắn đến nước Pháp.       B. gửi công hàm đến Liên hợp quốc. 
C. yêu cầu nước Pháp trao trả độc lập.             D. thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào.
Câu 3. Một trong những nội dung các công hàm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tới một số quốc gia ngay sau Cách mạng tháng Tám là
A. yêu cầu phía Trung Hoa Dân quốc rút khỏi Việt Nam. 
B. khẳng định tính hợp pháp của nhà nước Việt Nam. 
C. yêu cầu thực dân Pháp và thực dân Anh trao trả độc lập.
D. khẳng định tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương.
Câu 4. Trước ngày 6-3-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?
A. Hoà Pháp để đuổi Tưởng.                     B. Hoà Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.
C. Hoà hoãn với cả Pháp và Tưởng.          D. Hoà hoãn với Anh để đánh đuổi Nhật.
Câu 5. Tháng 9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí văn bản ngoại giao nào sau đây với Pháp?
A. Hiệp định Sơ bộ.                                  B. Hiệp ước Nhâm Tuất.     
C. Tạm ước Việt – Pháp.                          D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Câu 6. Trong năm 1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đạt được thành tựu ngoại giao nào sau đây?
A. Thiết lập được quan hệ ngoại giao với Liên Xô và Trung Quốc. 
B. Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân quốc. 
C. Thiết lập được quan hệ ngoại giao với tất cả các nước dân chủ.
D. Buộc Pháp phải công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập và tự do.
Câu 7. Trong những năm 1947 – 1949, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có hoạt động nào sau đây để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế?
A. Thành lập liên minh với Lào và Cam-pu-chia.      
B. Mở cơ quan đại diện ở một số nước châu Á.
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.     
D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
Câu 8. Để tăng cường tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương, trong thời kì 1945 – 1954, tổ chức nào sau đây được thành lập?
A. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.       B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
C. Liên minh Việt – Miên – Lào.                          D. Liên minh dân tộc dân chủ Đông Dương.
Câu 9. Ngay sau năm 1954, Việt Nam đã tiến hành hoạt động ngoại giao nào sau đây để thực hiện mục tiêu thống nhất đất nước?
A. Gửi công hàm đến Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. 
B. Nâng đấu tranh ngoại giao thành một mặt trận chống Mỹ.
C. Thành lập Liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương. 
D. Gửi công hàm đến chính quyền Sài Gòn và các bên liên quan.
Câu 10. Thời kì 1954 – 1975, nhân dân ba nước Đông Dương có hoạt động nào sau đây để tăng cường tinh thần đoàn kết chống kẻ thù chung?
A. Tổ chức Hội nghị cấp cao nhân dân ba nước Đông Dương. 
B. Kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương hằng năm. 
C. Đồng loạt gửi công hàm lên Liên hợp quốc đòi độc lập.
D. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương.
Câu 11. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975), sự kiện chính trị nào sau đây đã biểu thị quyết tâm của ba nước Đông Dương trong đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung?
A. Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia họp.
B. Thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào.
C. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Dương.
D. Phối hợp thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chung.
Câu 12. Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cục diện “vừa đánh, vừa đàm” được mở ra từ thời điểm nào sau đây?         
A. 1965.                                B. 1968.                                C. 1973.                               D. 1975.
Câu 13. Theo bản Hiệp định Pa-ri được kí ngày 27-1-1973, Mỹ đã phải công nhận 
A. các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
B. Việt Nam là quốc gia độc lập thuộc Liên hiệp Pháp.
C. quyền tham gia các tổ chức quốc tế của Việt Nam.
D. Việt Nam là quốc gia tự do và dân chủ.
Câu 14. Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) là
A. củng cố, phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
B. củng cố, phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa. 
C. bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.
D. hợp tác toàn diện với Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp.
Câu 15. Sau năm 1973, hoạt động ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đạt được thành công nào sau đây?
A. Bước đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa.
B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước tư bản chủ nghĩa.
C. Tổ chức được Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.
D. Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN.
Câu 16. Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975), ngoại giao Việt Nam đã đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Thành lập được liên minh chiến đấu với các nước Đông Nam Á. 
B. Được Trung Quốc, Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. 
C. Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Liên hợp quốc.
D. Hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến.
Câu 17. Ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết (1954), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không gặp khó khăn nào sau đây trong các hoạt động ngoại giao? 
A. Mỹ thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài.
B. Chiến tranh lạnh ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế.
C. Chỉ có Liên Xô và Trung Quốc là những nước công nhận độc lập. 
D. Có sự hoà hoãn và thoả hiệp giữa các nước lớn.
Câu 18. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) với Pháp nhằm mục tiêu nào sau đây?
A. Kéo dài thời gian hoà bình để chuẩn bị kháng chiến. 
B. Tăng cường hợp tác toàn diện với Pháp về kinh tế. 
C. Hợp tác với Pháp để chống Trung Hoa Dân quốc.
D. Nâng cao vị thế trong Liên bang Đông Dương.
Câu 19. Các hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong cuộc kháng chiến chống Pháp những năm 1945 – 1946 không hướng đến mục tiêu nào sau đây?
A. Bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng.
B. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế với cuộc kháng chiến.
C. Tránh đối đầu cùng lúc với nhiều kẻ thù.
D. Trở thành một thành viên của tổ chức ASEAN.
Câu 20. Nội dung nào phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam?
A. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. 
B. Mở ra cục diện “vừa đánh, vừa đàm” trong cuộc kháng chiến.
C. Mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
D. Khẳng định sự thất bại hoàn toàn của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
Câu 21. Bối cảnh kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954), Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973) có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Có sự hoà hoãn giữa các nước lớn.                  
B. Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 
C. Liên Xô và Trung Quốc đang có bất đồng.      
D. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận.
Câu 22. Nhiệm vụ căn bản, quan trọng nhất của ngoại giao Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) là
A. tăng cường thu hút viện trợ và đầu tư nước ngoài.
B. phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.
C. đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. 
D. nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Câu 23. Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế trong điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?
A. Thời gian để quân đội nước ngoài rút khỏi Việt Nam quá dài. 
B. Vấn đề thống nhất của Việt Nam chưa thể thực hiện được ngay.
C. Đất nước đang tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc – Nam.
D. Quyền dân tộc cơ bản mới được công nhận ở phía Bắc vĩ tuyến 17.
Câu 24. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng của đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và đế quốc Mỹ (1954 – 1975) ở Việt Nam?
A. Đấu tranh ngoại giao luôn đi trước mở đường cho đấu tranh quân sự. 
B. Mặt trận ngoại giao được hình thành ngay từ đầu cuộc kháng chiến. 
C. Đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh chính trị. 
D. Hoạt động ngoại giao chịu sự chi phối hoàn toàn của hoạt động quân sự. 
	

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Với cương vị Chủ tịch Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố “chính sách ngoại giao của Chính phủ lâm thời”... Nhiệm vụ của ngoại giao nước ta làm rõ trước toàn thế giới ba điều khẳng định:
1. Việt Nam là một nước tự do độc lập.
2. Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền tự do độc lập ấy, bất cứ ai xâm phạm đến nền tự do độc lập ấy đều bị nhân dân Việt Nam chống lại.
3. Nhân dân Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước, phấn đấu duy trì hoà bình ổn định giữa các nước trong khu vực và thế giới, tôn trọng công lí và luật pháp quốc tế”.
(Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.34 – 35)
a) Một trong những nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam sau năm 1945 là khẳng định Việt Nam là một quốc gia tự do, thuộc khối Liên hiệp Pháp.
b) Cụm từ “nhân dân Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước” trong đoạn tư liệu (ý số 3) được hiểu là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa.
c) Ngoại giao là một phương thức để thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam. 
d) Cụm từ “ba điều khẳng định” trong đoạn tư liệu là chỉ những chính sách nhất thời, ngắn hạn của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ngày 11-3-1951, các đại diện Mặt trận Khơ-me Ít-sa-rắc, Mặt trận Lào Ít-xa-la và Mặt trận Liên Việt của Việt Nam đã họp hội nghị thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt – Miên – Lào. Hội nghị xác định:
1. Ba dân tộc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đều có kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Cuộc kháng chiến của ba dân tộc là một bộ phận khăng khít của phong trào hoà bình, dân chủ thế giới. Nhiệm vụ của cách mạng tại ba nước Đông Dương là đánh đuổi bọn xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, làm cho ba nước hoàn toàn độc lập, xây dựng ba quốc gia mới, làm cho nhân dân ba nước được tự do, sung sướng và tiến bộ.
2. Thành lập liên minh nhân dân Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, định ra một chương trình hành động chung của liên minh ba nước.
3. Thành lập Uỷ ban liên minh gồm các ông: Phạm Văn Đông, Hoàng Quốc Việt, Sơn Ngọc Minh, Tu-xa-mút, Xu-pha-nu-vông, Nu-hắc.
4. Công bố một tuyên ngôn nói rõ ý nghĩa và mục đích thành lập Liên minh nhân dân ba nước, gây một phong trào ủng hộ Liên minh đó trong nhân dân ba nước”.
(Nguyễn Đình Bản (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.129 – 130) 
a) Liên minh Việt – Miên – Lào được thành lập vào năm đầu tiên của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp.
b) Một trong những cơ sở để thiết lập liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương là các nước có chung kẻ thù.
c) Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Đông Dương góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn “chia để trị” của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
d) Sự ra đời của Liên minh Việt – Miên – Lào chứng tỏ lần đầu tiên trong lịch sử nhân Đất thứ dân ba nước Đông Dương đã đoàn kết trong chiến đấu.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Nhìn tổng quát, trong suốt cuộc chiến tranh, ngoại giao đóng vai trò một mặt trận đấu tranh tầm cỡ chiến lược với ba chức năng lớn:
– Phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đảm bảo cho ta càng đánh càng mạnh, làm cho địch suy yếu và thất bại.
– Tăng cường hậu phương quốc tế của ta, gắn Việt Nam với thế giới, tạo cho ta sức mạnh tổng hợp, làm suy yếu hậu phương quốc tế của Mỹ, làm cho Mỹ vấp nhiều khó khăn trên thế giới và ngay trong nước Mỹ.
– Giải quyết vấn đề thắng thua, ta thẳng, địch thua, kết thúc chiến tranh. Ta thẳng đến đâu buộc Mỹ thua đến đâu, giành thắng lợi từng bước thế nào, đẩy Mỹ ra khỏi miền Nam thế nào?”.
(Nguyễn Khắc Huỳnh, Ngoại giao Việt Nam: Góc nhìn và suy ngẫm, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.94 – 95)
a) Một trong những nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là tăng cường sức mạnh của hậu phương.
b) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đấu tranh ngoại giao giữ vai trò là một mặt trận, kết hợp với mặt trận quân sự giành thắng lợi từng bước.
c) Sự tích cực, chủ động của hoạt động ngoại giao đã góp phần vào hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ dân tộc Việt Nam chống Mỹ.
d) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đấu tranh ngoại giao đảm nhiệm ba nhiệm vụ và hoàn toàn phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu chuộng hoà bình, một nền hoà bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hi sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình...Ngài [Ních-xơn] bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hoà bình công bằng. Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài. Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam...”.
(Hồ Chí Minh, “Thư trả lời Tổng thống Mỹ Ri-sớt Ních-xơn ngày 25-8-1969”, trích trong: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.602 – 603) 
a) Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hoà bình, dân chủ nhưng không bao giờ nhân nhượng đối phương trong quá trình đàm phán.
b) Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề Việt Nam là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. 
c) Một trong những mục tiêu của đối ngoại Việt Nam thời kì chống Mỹ, cứu nước là Tội buộc các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
d) Trong đấu tranh ngoại giao với Mỹ, Việt Nam luôn kết hợp giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ và ngọn cờ dân tộc chính nghĩa.
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3. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 – 1985
Nhiệm vụ của hoạt động đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985 là phải ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Với các nước xã hội chủ nghĩa
– Ngày 29 – 6 – 1978, tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
– Ngày 03 – 11 – 1978, kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô.
- Chủ động giải quyết bất đồng, xung đột biên giới, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, khôi phục quan hệ với Trung Quốc.
- Năm 1977, kỉ Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Lào.
Với các nước Đông Nam Á, năm 1976, Việt Nam đưa ra Chính sách bốn điểm làm cơ sở thiết lập và phát triển quan hệ đối thoại với các nước Đông Nam Á.
Với các nước trong phong trào Không liên kết, Việt Nam thiết lập được quan hệ với hơn 30 nước, phát triển quan hệ với Ấn Độ và một số nước A-rập.
Với các nước tư bản chủ nghĩa
- Kiên quyết đấu tranh chống lại chính sách bao vây, cấm vận, mềm dẻo trong triển khai các chính sách ngoại giao nhân đạo với Mỹ.
– Thiết lập các cơ quan đại diện ngoại giao với Nhật Bản, Ca-na-đa, Cộng hoà Liên bang Đức Ô-xtrây-li-a.
- Mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học với các nước Tây Âu và Bắc Âu.
Với các tổ chức quốc tế, Việt Nam tham gia 33 tổ chức và 19 điều ước quốc tế, gia nhập Liên hợp quốc năm 1977.
Ý nghĩa: Các hoạt động đối ngoại này làm giảm căng thẳng, thúc đẩy hợp tác và mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế và chính trị trong khu vực; tạo điều kiện để Việt Nam xây dựng mối quan hệ tích cực với các nước láng giềng và các tổ chức khu 
vực; góp phần cho sự ổn định và phát triển của Việt Nam và của khu vực,…). 
4. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay
Từ năm 1986, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Với khu vực Đông Nam Á
– Tích cực tham gia tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Cam-pu-chia.
- Quan hệ song phương và đa phương giữa ba nước Đông Dương ngày càng củng cố và mở rộng.
– Việt Nam kí nhiều hiệp ước hợp tác với các thành viên ASEAN và chính thức gia nhập ASEAN vào tháng 7 – 1995.
Với Trung Quốc
– Bình thường hoá quan hệ (11 – 1991), kí kết các hiệp ước về biên giới và phân định biên giới.
– Năm 2008, quan hệ giữa hai nước nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.
Với Hoa Kỳ
— Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận (1994), thiết lập ngoại giao với Việt Nam (1995), kí Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (2000).
- Cải thiện và nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện (2023). 
Với Liên bang Nga, Việt Nam đã tăng cường hợp tác nhiều mặt.
Với khu vực Trung – Đông Âu, đối mới và củng cố các mối quan hệ truyền thống.
Với các nước tư bản chủ nghĩa, cải thiện và tăng cường quan hệ với các nước có nền công nghiệp phát triển.
Với các tổ chức quốc tế, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức và diễn đàn khu vực, quốc tế; chủ động hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.
* Ý nghĩa: Đổi mới tư duy đối ngoại, đưa ra chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp với những diễn biến của tình hình quốc tế; xác định đúng các yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng đất nước; từ đó, có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời đường lối đối ngoại; không ngừng nâng cao thực lực đất nước; linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại)
* Nguyên nhân dẫn đến sự thành công trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới: Đổi mới tư duy đối ngoại, đưa ra chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp với những diễn biến của tình hình quốc tế; xác định đúng các yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng đất nước; từ đó, có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời đường lối đối ngoại; không ngừng nâng cao thực lực đất nước; linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại).
B. BÀI TẠP
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Giai đoạn 1975 – 1985, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây? 
A. Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ.    
B. Hợp tác toàn diện với các nước XHCN.
C. Hợp tác toàn diện với các nước TBCN.         
D. Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Câu 2. Một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985 là 
A. cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á.      
B. tăng cường quan hệ toàn diện với Trung Quốc. 
C. đàm phán kết thúc chiến tranh với đế quốc Mỹ.  
D. nâng quan hệ với Nga lên tầm đối tác chiến lược.
Câu 3. Một trong những hoạt động có ý nghĩa quốc tế của Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985 là
A. tăng cường quan hệ toàn diện với Trung Quốc.
B. tăng cường quan hệ toàn diện với tất cả các nước tư bản. 
C. giúp nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ Khơ-me Đỏ. 
D. giúp Lào hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 4. Trong khoảng 10 năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ngoại giao toàn diện với quốc gia nào sau đây?
A. Anh.               B. Liên Xô.                             C. Mỹ.                              D. Pháp.
Câu 5. Trong việc tiến hành Đổi mới đất nước (từ năm 1986), hoạt động đối ngoại của Việt Nam tập trung thực hiện mục tiêu nào sau đây?
A. Phá thế bị bao vây, cấm vận.                     C. Trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
B. Tham gia tất cả tổ chức quốc tế.                D. Tham gia phong trào Không liên kết.
Câu 6. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nào sau đây?
A. Liên minh chính trị – quân sự Vác-sa-va.            B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).    D. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 7. Năm 1991, Việt Nam bình thường hoá quan hệ với quốc gia nào sau đây.
A. Mỹ.                 B. Trung Quốc.                    C. Nhật Bản.                  D. Thái Lan.
Câu 8. Một trong những thành công của Việt Nam trong việc phá thế bao vây, cấm vận (1995) là
A. bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.        B. bình thường hoá quan hệ với Mỹ.
C. gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).      D. được kết nạp vào Liên hợp quốc.
Câu 9. Trong quá trình Đổi mới đất nước (từ năm 1986), Việt Nam tiến hành hoạt động ngoại giao để thực hiện mục tiêu nào sau đây?
A. Đấu tranh thống nhất đất nước.                         B. Trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
C. Buộc Mỹ công nhận quyền dân tộc cơ bản.      D. Nâng cao vị thế của quốc gia dân tộc.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới?
A. Củng cố quan hệ toàn diện với các đối tác truyền thống.
B. Coi quan hệ với Liên Xô là “hòn đá tảng” trong đối ngoại.
C. Chỉ tập trung phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh nhất Đông Nam Á.
Câu 11. Một trong những thành tựu của ngoại giao Việt Nam thời kì Đổi mới là
A. trở thành thành viên của Liên hợp quốc.            
B. thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào. 
C. tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.   
D. bắt đầu tham gia phong trào Không liên kết.
Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh quốc tế khi Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại trong thời kì Đổi mới?
A. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ.
B. Xu thế hoà hoãn Đông – Tây xuất hiện.
C. Phong trào Không liên kết được khởi xướng
D. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc căng thẳng.
Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam khi đất nước tiến hành Đổi mới (từ năm 1986)?
A. Muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.
B. Tập trung phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. 
C. Tập trung phát triển quan hệ toàn diện với Liên Xô.
D. Trở thành thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế.
Câu 14. Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam thời kì Đổi mới là
A. phát triển quan hệ với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.
B. chỉ củng cố, phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa. 
C. coi Liên Xô là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất.
D. phá thế bị bao vây, cô lập và gia nhập Liên hợp quốc.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh quốc tế khi Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại thời kì Đổi mới?
A. Xu thế hoà hoãn Đông – Tây vừa xuất hiện.
B. Xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ.
C. Quan hệ giữa ASEAN và ba nước Đông Dương căng thẳng. 
D. Quan hệ giữa các nước lớn căng thẳng và xung đột leo thang.
Câu 16. Sau năm 1986, Việt Nam có đóng góp nào sau đây đối với cộng đồng quốc tế? 
A. Gửi quân đội trực tiếp tham chiến chống Mỹ ở châu Phi. 
B. Tham gia hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ các quốc gia khó khăn. 
C. Đảm nhiệm vị trí thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
D. Viện trợ vũ khí cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 17. Yếu tố quốc tế nào sau đây không tác động đến việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam khi tiến hành Đổi mới (từ năm 1986)? 
A. Cách mạng khoa học – công nghệ phát triển nhanh. 
B. Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
C. Cục diện vừa cạnh tranh vừa hoà hoãn giữa các nước lớn. 
D. Cuộc chạy đua vũ trang căng thẳng giữa hai cực, hai phe.
Câu 18. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng cơ sở thực tiễn Việt Nam coi trọng quan hệ với Liên Xô như “hòn đá tảng” và “là nguyên tắc” trong hoạt động đối ngoại những năm 1975 – 1985?
A. Tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô trong bối cảnh đang bị bao vây, cô lập. 
B. Liên Xô coi Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất ở châu Á. 
C. Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất tồn tại trong giai đoạn này. 
D. Quan hệ đối đầu và chạy đua vũ trang căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ. 
Câu 19. Quan hệ giữa Việt Nam và quốc tế được cải thiện sau khi vấn đề nào sau đây được giải quyết?
A. Vấn đề Cam-pu-chia.                            B. Vấn đề chuyển quân, tập kết.
C. Vấn đề chính quyền.                             D. Vấn đề thống nhất đất nước.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới?
A. Phá vỡ tình trạng đất nước bị bao vây và cấm vận. 
B. Thiết lập quan hệ đối ngoại với các đối tác mới. 
C. Bình thường hoá quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. 
D. Gia nhập và thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc.
Câu 21. Các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới không có tác động nào sau đây?
A. Bước đầu thiết lập quan hệ với cách mạng thế giới.
B. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
C. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 
D. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hoá và xã hội.
Câu 22. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1945 đến nay? 
A. Hoạt động đối ngoại phải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
B. Đối ngoại vì độc lập dân tộc, duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực và thế giới. 
C. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương và đa dạng hoá quan hệ ngoại giao. 
D. Ưu tiên xây dựng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. 
Câu 23. Nội dung nào sau đây là một trong những căn cứ để Đảng Cộng sản Việt Nam điều chỉnh đường lối đối ngoại sau năm 1986?
A. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ. 
B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vừa thành lập. 
C. Đất nước đang bị lực lượng Khơ-me Đỏ chống phá. 
D. Việt Nam đang gặp bất lợi trong quan hệ quốc tế.
Câu 24. So với các thời kì trước đó, hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ khi Đổi mới đạt được thành tựu mới nào sau đây?
A. Trở thành thành viên của phong trào Không liên kết. 
B. Là thành viên chính thức của tổ chức Liên hợp quốc. 
C. Chủ động hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. 
D. Thiết lập được quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
	

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Công cuộc đổi mới bắt đầu chưa được bao lâu thì cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã... Ngoại giao Việt Nam bước sang một giai đoạn mới trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi sâu sắc và phức tạp. Đặc biệt, các mối quan hệ đối tác – đối thủ, hợp tác – cạnh tranh diễn ra nhiều chiều, đan xen nhau, đòi hỏi ngoại giao phải nâng cao tính linh hoạt, chủ động và sáng tạo... Nắm bắt đặc điểm đó của tình hình quốc tế, ngoại giao đã chuyển hướng mạnh sang phục vụ kinh tế và để làm được điều đó, chúng ta đã ra sức tạo môi trường ổn định và điều kiện quốc tế thuận lợi, tranh thủ sự hợp tác của các nước...”.
(Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.56 – 57)
a) Theo đoạn trích, bối cảnh quốc tế cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỉ XX có nhiều thay đổi và phức tạp.
b) Sự tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một yếu tố thúc đẩy Việt Nam điều chỉnh chính sách đối ngoại.
c) Từ những năm 80 của thế kỉ XX, ngoại giao Việt Nam chuyển hẳn từ ngoại giao chính trị sang ngoại giao kinh tế.
d) Một trong những bài học từ thực tiễn hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới là phải chủ động, sáng tạo, dựa vào nước ngoài để đưa ra chính sách. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sức mạnh ngoại giao là một dạng “sức mạnh mềm” và ngoại giao đóng vai trò quan trọng tạo dựng thêm thế và lực của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao đa phương ngày càng có tầm quan trọng đặc biệt. Bên cạnh chủ thể chính của quan hệ quốc tế còn có các chủ thể khác là các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, các công ty xuyên quốc gia,... Thực tiễn quốc tế cho thấy, các nước vừa và nhỏ vẫn có thể tham gia hiệu quả và có vai trò quan trọng trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, WTO,... Đó là kinh nghiệm bổ ích về hoạt động chính trị quốc tế mà Việt Nam có thể tham khảo”.
(Nguyễn Dy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2009, tr.336) 
a) Từ xưa đến nay, hoạt động ngoại giao trên thực tế chỉ bao gồm các quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.
b) Trong thời đại ngày nay, các quốc gia vừa và nhỏ luôn gặp những khó khăn khi tham gia các tổ chức quốc tế.
c) Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế đất nước, thậm chí có thể đi trước mở đường cho đấu tranh chính trị và quân sự.
d) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động đối ngoại là phải tích cực, chủ động, theo sát tình hình, tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sau chiến tranh của đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Cuối những năm 1970 và trong những năm 1980, trong tình thể Việt Nam bị bao vây và cấm vận, ngoại giao đã tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các nước Đông Dương, tranh thủ đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa anh em và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, nỗ lực cải thiện quan hệ với một số nước ASEAN, phá âm mưu và hoạt động tập hợp lực lượng chống Việt Nam của đối phương. Những hoạt động ngoại giao tích cực của Việt Nam đã góp phần đưa đến việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia bằng giải pháp chính trị, mở các đột phả tháo gỡ những trở ngại trong các quan hệ song phương và đa phương, từ đó bình thường hoả quan hệ với tất cả các nước lớn, các nước láng giềng và khu vực, góp phần mở ra cục diện mới về đối ngoại”.
(Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.446 – 447)
a) Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngoại giao Việt Nam từ sau chiến thắng Xuân năm 1975 là tìm hướng phá thế bị bao vây và cấm vận.
b) Việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia bằng giải pháp quân sự đã tháo gỡ những trở ngại trong các quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam. 
c) Các hoạt động đối ngoại tích cực của Việt Nam sau năm 1975 đã đưa Việt Nam thoát khỏi khó khăn, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
d) Thành tựu của ngoại giao Việt Nam thời kì Đổi mới cho thấy việc cân bằng mối quan hệ với các nước lớn là vô cùng quan trọng để duy trì ổn định.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tính sáng tạo và chủ động tiến công của ngoại giao Việt Nam hiện đại còn được thể hiện qua các hoạt động hết sức năng động của ta trong thời kì có cuộc khủng hoảng Cam-pu-chia. Ngoại giao đã góp phần làm thất bại kế hoạch của các thế lực thù địch thành lập cái gọi là Mặt trận quốc tế chống Việt Nam về vấn đề Cam-pu-chia. Ta đã chủ động mở các cuộc đối thoại với các nước ASEAN, đặc biệt là In-đô-nê-xia và Ma-lai-xi-a, về vấn đề Cam-pu-chia và hoà bình, ổn định ở Đông Nam Á... Các hoạt động ngoại giao trong thời kì này đã góp phần phá âm mưu của đối phương bao vây, cô lập Việt Nam và đã chứng tỏ không thể giải quyết vấn đề liên quan đến Đông Nam Á mà không tính đến vai trò của Việt Nam”.
(Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.104 – 105)
a) Việt Nam đã thành công trong việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia bằng giải pháp hoà bình.
b) Để giải quyết vấn đề Cam-pu-chia, Việt Nam đã huy động sự giúp đỡ từ các nước láng giềng.
c) Các hoạt động đối ngoại tích cực, sáng tạo của Việt Nam từ sau năm 1975 đã phá vỡ thế bị bao vây, cô lập và đưa Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế.
d) Để giải quyết vấn đề Cam-pu-chia, Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ, ngọn cờ chính nghĩa và tuyệt đối không nhân nhượng.
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